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THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1/2021 

A. SÁCH THAM KHẢO 

* Tiếng Anh: 

1. Drafting and negotiating international commercial contracts :  a 

practical guide, with ICC model contracts /  Fabio Bortolotti. - Paris :  

International Chamber of Commerce,  2017. - 370 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng thương mại quốc tế ; Luật Thương mại quốc tế ; Đàm phán ; 

Soạn thảo hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003058. 

2. European constitutions compared /  Albrecht Weber. - München, 

Germany :  Beck ; Oxford, United Kingdom :  Hart ; Baden-Baden, Germany :  

Nomos,  2019. - xvii, 221 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Hiến pháp ; Châu Âu ; Luật Hiến pháp ; Luật So sánh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003059. 

3. European Union internal market law /  Friedl Weiss and Clemens Kaupa. 

- Cambridge :  Cambridge University Press,  2014. - xxxv, 326 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; EU ; Thương mại tự do. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003064. 

4. Franchising law and practice in Vietnam /  Nguyen Ba Binh. - Germany :  

Scholars' Press,  2014. - xiv, 374 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhượng quyền thương mại ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003062. 

5. From community to compliance : the evolution of monitoring obligations 

in ASEAN / Simon Chesterman. - Cambridge :  Cambridge University Press,  

2015. - xv, 180 p. :  ill. ;  22 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế ; ASEAN ; Luật Quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003068. 
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6. From treaty-making to treaty-breaking : models for ASEAN external trade 

agreements / Pieter J. Kuijper, James H. Mathis, Natalie Y. Morris-Sharma. - 

Cambridge :  Cambridge University Press,  2015. - xviii, 244 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: ASEAN ; Thương mại ; Luật Thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003066. 

7. ICC guide to export/import : global business standards & strategies / 

Guillermo C. Jimenez. - Paris,  2018. - 248 tr. :  ill. ;  28 cm. 

Từ khóa: Thương mại quốc tế ; Xuất khẩu ; Nhập khẩu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003061. 

8. Modern treaty law and practice / Anthony Aust. - Cambridge :  Cambridge 

University Press,  2013. - l, 468 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003063. 

9. Rules of origin in ASEAN :  a way forward /  Stefano Inama, Edmund W. 

Sim. - Cambridge, United Kingdom :  Cambridge University Press,  [2015]. - 

xxii, 412 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Thuế ; ASEAN ; Luật Thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003067. 

10. Sexuality and transsexuality under the European Convention on Human 

Rights :  a queer reading of human rights law /  Damian A Gonzalez-

Salzberg. - Oxford :  Hart publishing,  2019. - xviii, 229 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Quốc tế ; Châu Âu ; Công ước ; Chuyển đổi 

giới tính. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003060. 

11. Teaching and assessing intercultural communicative competence /  Michael 

Byram. - Clevedon :  Multilingual Matters,  1997. - viii, 124 p. ;  21 cm. 

Từ khóa: Văn hoá ; Giao tiếp ; Giao tiếp liên văn hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (3): GVA 003053-5. 
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12. The verbal communication of emotions :  interdisciplinary perspectives /  

Edited by Susan R. Fussell. - Mahwah, N.J. :  L. Erlbaum Associates,  2002. - 

viii, 294 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Giao tiếp ; Tâm lí học ; Cảm xúc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003056-7. 

 

* Tiếng Việt: 

1. Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động = Hard-

to-find templates of human resource relating to labour law / Nguyễn Hữu 

Phước. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2019. - 767 tr. :  

minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các biểu mẫu nhân sự có liên quan đến pháp luật lao động Việt 

Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Nhân sự ; Biểu mẫu. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLLD 007688-92 ; (5): MSVLLD 017367-71 ; (4): 

PHSTK 003830-3. 

2. Cẩm nang pháp luật cá nhân & gia đình / Nguyễn Hữu Phước. - TP. Hồ Chí 

Minh :  Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2019. - 655 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những thủ tục liên quan đến các vấn đề của cá nhân và gia 

đình, gồm: nhân thân của cá nhân; cư trú, xuất nhập cảnh, lí lịch tư pháp, báo 

mất giấy tờ; hôn nhân và gia đình; nghĩa vụ tài chính tại địa phương; tài sản; 

việc làm; đăng kí kinh doanh và một số vấn đề khác. 

Từ khóa: Cẩm nang pháp luật ; Luật Hôn nhân gia đình ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHN 002861-5 ; (5): MSVLHN 012013-7 ; (5): 

PHSTK 003834-8. 

3. Hiệu lực giao dịch quyền sử dụng đất :  sách chuyên khảo / Châu Thị 

Khánh Vân chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Trang. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 174 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày, luận giải qui định pháp luật về hiệu lực của giao dịch quyền 

sử dụng đất; chỉ ra điểm hạn chế của qui định pháp luật về hiệu lực của giao 

dịch quyền sử dụng đất; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sử dụng đất ; Giao dịch dân sự ; Hiệu lực. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002851-60. 

4. Phương pháp, quy trình và kỹ thuật nghiên cứu cơ bản trong khoa học 

pháp lý /  Đỗ Minh Khôi chủ biên ; Dương Hồng Thị Phi Phi, Phạm Thị 

Phương Thảo. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2020. 

- 195 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu 

khoa học pháp lí; các phương pháp, loại hình, qui trình và kĩ thuật nghiên cứu 

phổ biến trong khoa học pháp lí; hướng dẫn viết luận văn, luận án từ khâu chuẩn 

bị đến khi bảo vệ. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu ; Khoa học pháp lí ; Nghiên cứu khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000817-21. 

5. So sánh - đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng Luật Tố tụng hành chính 2010 - 

2015 (Áp dụng 01-07-2016) / Vũ Duy Khang. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 

455 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: So sánh, đối chiếu các qui định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 

và Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Tập hợp các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Tố tụng hành chính từ năm 2011 đến năm 2015. Chỉ dẫn áp dụng Luật Tố 

tụng hành chính từ 2010 đến 2015. 

Từ khóa: Việt Nam ; Chỉ dẫn ; Luật Tố tụng hành chính 2015 ; Luật Tố tụng 

hành chính 2010. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHC 003397-401 ; (5): MSVTHC 010020-4 ; (5): 

PHSTK 003844-8. 
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6. So sánh Bộ luật Lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi  

hành / Trần Văn Hà biên soạn. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2020. - 

512 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, so sánh các qui định của Bộ luật Lao động năm 2012 và 

Bộ luật Lao động năm 2019. Tập hợp các văn bản pháp luật về lao động, tiền 

lương và bảo hiểm xã hội. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Văn bản qui phạm pháp luật ; Bộ luật Lao 

động 2012 ; Bộ luật Lao động 2019. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLLD 007683-7 ; (5): MSVLLD 017362-6. 

7. So sánh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 - năm 2014 & các văn bản 

pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất /  Nguyễn Ngọc Điệp hệ 

thống. - TP. Hồ Chí Minh :  Thế giới,  2018. - 414 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: So sánh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và năm 2014. Tập hợp 

các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình 2014 ; Luật Hôn nhân gia đình 2000. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHN 002866-70 ; (5): MSVLHN 012018-22 ; (5): 

PHSTK 003839-43. 

 

 


